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BÁO CÁO 

Đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ chuyển giao ứng dụng, 

đổi mới công nghệ và phát triển thị trường khoa học và công nghệ  
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ
1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh Vĩnh Long kế thừa hai chính sách trước đây của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh và Bến Tre về hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và phát triển thị trường khoa học – công nghệ (KH&CN). Tuy nhiên, giữa hai địa phương có sự khác biệt về nội dung, mức hỗ trợ, cơ chế giải ngân, dẫn đến thiếu thống nhất trong tổ chức thực hiện. Đặc biệt là sự khác nhau về cơ chế giải ngân, Nghị quyết của tỉnh Bến Tre được đầu tư và giải ngân thông qua nhiệm vụ khoa học và công nghệ, còn Nghị quyết của tỉnh Trà Vinh được thực hiện theo hình thức là đầu tư trực tiếp. Cụ thể như sau: 

- Nghị quyết số 82/2019/NQ-HĐND ngày 12/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ thiết bị và phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ thiết bị và phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết số 82/2019/NQ-HĐND ngày 12/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
- Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định một số chính sách hỗ trợ đổi mới, chuyển giao, ứng dụng công nghệ thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

Trong bối cảnh mới, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là đột phá chiến lược, là động lực chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã xác định mục tiêu “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh, xanh và bền vững”.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy quá trình chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. 

Toàn tỉnh hiện có khoảng 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa với năng lực tài chính và công nghệ còn hạn chế. Phần lớn doanh nghiệp mới chỉ đầu tư thay thế thiết bị cũ, chưa thực sự chú trọng đổi mới công nghệ, cải tiến sản phẩm hay ứng dụng công nghệ số trong sản xuất – quản trị. Tỷ lệ doanh nghiệp có bộ phận nghiên cứu – phát triển (R&D) rất thấp, dẫn đến năng lực đổi mới sáng tạo chưa trở thành yếu tố then chốt của tăng trưởng. 

Khu vực kinh tế tập thể với hơn 600 hợp tác xã và hàng trăm tổ hợp tác vẫn đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp nhưng hầu hết còn thiếu điều kiện về vốn, nhân lực và công nghệ. Việc đầu tư thiết bị chế biến, bảo quản, truy xuất nguồn gốc hay áp dụng quy trình sản xuất đạt chuẩn vẫn còn hạn chế. Điều này khiến sản phẩm của tỉnh mặc dù có hơn 1.000 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên nhưng chủ yếu vẫn tiêu thụ trong nước, chưa có khả năng mở rộng đến thị trường quốc tế. 

Bên cạnh đó, năng lực của hệ thống các tổ chức khoa học và công nghệ trong tỉnh còn yếu. Nhiều kết quả nghiên cứu có giá trị thực tiễn nhưng chưa được ứng dụng vào sản xuất do thiếu kinh phí hỗ trợ giai đoạn hoàn thiện sản phẩm và thiếu cơ chế kết nối giữa nhà khoa học với doanh nghiệp. Tỉnh chưa hình thành quỹ đổi mới sáng tạo địa phương, trong khi cơ chế huy động nguồn lực xã hội cho khoa học – công nghệ chưa thật sự hấp dẫn.
Hiện nay, các chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh còn phân tán, thiếu đồng bộ, nằm rải rác ở nhiều chương trình khác nhau như nông thôn mới, OCOP hay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,… Điều này làm giảm tính hiệu quả, gây khó khăn cho doanh nghiệp khi tiếp cận và triển khai. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực này cũng còn phức tạp, thời gian thẩm định và giải ngân kéo dài khiến doanh nghiệp ít tham gia. 

Từ thực tế trên có thể thấy, hoạt động chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ ở Vĩnh Long đang gặp các trở ngại chủ yếu như: thiếu nguồn vốn, thiếu cơ chế khuyến khích và thiếu cầu nối giữa nghiên cứu với sản xuất. Do đó cần có các chương trình hỗ trợ đổi mới, chuyển giao và ứng dụng công nghệ từ nhà nước mang tính thiết thực, đa dạng, có tính định hướng thị trường và hướng mạnh mẽ vào doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc xây dựng “Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao ứng dụng, đổi mới công nghệ thiết bị và phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long” là cần thiết và phù hợp với yêu cầu quản lý hiện nay, nhằm khắc phục khoảng trống về cơ sở pháp lý, hình thành khung chính sách đồng bộ, cụ  thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 16/9/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch hành động chiến lược số 01- KH/BCĐTW, ngày 02/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW; qua đó, tạo động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, góp phần đưa Vĩnh Long phát triển nhanh, xanh và bền vững trong giai đoạn tới.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách

Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ đổi mới, chuyển giao và ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện doanh nghiệp có thêm nguồn lực đổi mới, sản xuất thử nghiệm, khuyến khích ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, đào tạo, thuê chuyên gia thiết kế, sản xuất sản phẩm mới và thay đổi quy trình công nghệ, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu hiện nay.

Thực hiện tốt chính sách khuyến khích thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển thị trường KH&CN và hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của tỉnh 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Chính sách 1: Hỗ trợ đổi mới công nghệ
1.1. Mục tiêu

Khuyến khích doanh nghiệp đổi mới thiết bị, quy trình sản xuất, ứng dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất – chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh.

1.2. Giải pháp

Hỗ trợ 30% tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN có nội dung đổi mới công nghệ, tối đa 2,5 tỷ đồng/nhiệm vụ.

1.3. Tác động

- Hệ thống pháp luật: cụ thể hóa quy định của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng bộ hóa cơ chế giải ngân (thông qua nhiệm vụ KH&CN) thay vì hình thức đầu tư trực tiếp phân tán.

- Kinh tế - Xã hội: 

+ Kinh tế: Giảm chi phí sản xuất, tăng giá trị gia tăng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

+ Xã hội: Thúc đẩy đổi mới tư duy quản trị, ứng dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, tạo việc làm kỹ thuật cao.
+ Quản lý: Cơ quan nhà nước kiểm soát được công nghệ được hỗ trợ, tránh rủi ro công nghệ cũ, lạc hậu. 

2. Chính sách 2: Hỗ trợ dự án chuyển giao công nghệ

2.1. Mục tiêu
Tăng cường hoạt động chuyển giao công nghệ giữa tổ chức KH&CN và doanh nghiệp; thúc đẩy đổi mới quy trình, cải tiến sản phẩm.
2.2. Giải pháp
Hỗ trợ 30% kinh phí của dự án chuyển giao công nghệ, tối đa 1,5 tỷ đồng/dự án.
2.3. Tác động
- Hệ thống pháp luật: Chi tiết hóa các nội dung được hỗ trợ trong Luật Chuyển giao công nghệ (như bí quyết kỹ thuật, giải pháp hợp lý hóa sản xuất). - Tạo cơ sở pháp lý cho việc hỗ trợ tài chính đối với hoạt động mua/tiếp nhận công nghệ.

- Kinh tế - Xã hội: 

+ Kinh tế: Giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian đổi mới, giảm chi phí thử nghiệm.
+ Xã hội: Hình thành văn hóa hợp tác giữa các tổ chức KH&CN và doanh nghiệp trong hoạt động chuyển giao.
+ Kỹ thuật: Nâng cao năng lực nội sinh tiếp nhận và làm chủ công nghệ mới.
3. Chính sách 3: Hỗ trợ hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
3.1. Mục tiêu

Hỗ trợ tổ chức KH&CN, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, quy trình công nghệ để thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

3.2. Giải pháp

Hỗ trợ 30% tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc nội dung hoàn thiện kết quả nghiên cứu, tối đa 2,5 tỷ đồng/nhiệm vụ.

3.3. Tác động

- Hệ thống pháp luật: Bảo đảm tính liên tục của chu trình nghiên cứu - ứng dụng theo Luật KH&CN, khuyến khích thương mại hóa kết quả nghiên cứu được ngân sách nhà nước tài trợ.

- Kinh tế - Xã hội: 
+ Kinh tế: Tăng tỷ lệ kết quả nghiên cứu được ứng dụng thực tế; hình thành sản phẩm mới có khả năng xuất khẩu.

+ Khoa học: Tăng cường liên kết nghiên cứu – sản xuất – thị trường.

+  Xã hội: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực KH&CN thông qua quá trình hoàn thiện sản phẩm.
4. Chính sách 4: Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển KT-XH nông thôn, xây dựng nông thôn mới

4.1. Mục tiêu

Đưa nhanh tiến bộ KH&CN vào sản xuất nông nghiệp, chế biến, bảo quản, xây dựng mô hình liên kết theo chuỗi giá trị.

4.2. Giải pháp

- Hỗ trợ 50% tổng kinh phí thực hiện dự án, tối đa 2 tỷ đồng/dự án.

- Hỗ trợ 50% tổng kinh phí nhân rộng mô hình KH&CN, tối đa 300 triệu đồng/mô hình.

4.3. Tác động

- Hệ thống pháp luật: Tăng cường vai trò của chính quyền địa phương trong việc thực hiện mục tiêu nông thôn mới thông qua công cụ KH&CN. Đồng thời, quy định rõ ràng về cơ chế hỗ trợ mô hình liên kết chuỗi giá trị.

- Kinh tế - Xã hội:

+ Kinh tế: Nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho nông dân.

+ Xã hội: Góp phần thực hiện mục tiêu nông thôn mới, giảm khoảng cách phát triển vùng nông thôn.

+ Môi trường: Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp xanh, tuần hoàn.

5. Chính sách 5: Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ

5.1. Mục tiêu

Phát triển tổ chức trung gian, xúc tiến chuyển giao công nghệ, quảng bá kết quả nghiên cứu KH&CN.
5.2. Giải pháp

- Hỗ trợ 50% kinh phí, tối đa 1,5 tỷ đồng/nhiệm vụ KH&CN.

- Hỗ trợ kinh phí tham gia chương trình xúc tiến thị trường công nghệ trong và ngoài nước (15 triệu đồng trong nước, 50 triệu đồng ngoài nước).

5.3. Tác động

- Hệ thống pháp luật: Khuyến khích hình thành tổ chức trung gian thị trường KH&CN, phù hợp với Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Chuyển giao công nghệ. Đồng thời, tạo khung pháp lý cho việc sử dụng ngân sách xúc tiến thị trường công nghệ.

- Kinh tế - xã hội:

+ Kinh tế: Mở rộng mạng lưới giao dịch công nghệ, tăng tốc độ thương mại hóa và kết nối cung – cầu.
+ Quản lý: Nâng cao năng lực của tổ chức trung gian, hoàn thiện cơ sở dữ liệu KH&CN.

+ Xã hội: Tăng nhận thức và kỹ năng đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp địa phương.

6. Chính sách 6: Hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã

6.1. Mục tiêu

Đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, dữ liệu lớn trong quản lý – sản xuất.

6.2. Giải pháp

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí tư vấn, đào tạo, thiết lập hệ thống, tối đa 200 triệu đồng/doanh nghiệp hoặc HTX.

- Hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/dự án mô hình thí điểm chuyển đổi số.

6.3. Tác động

- Hệ thống pháp luật: Thể chế hóa Kế hoạch chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh trong lĩnh vực sản xuất. Đồng thời, đảm bảo tính pháp lý cho việc chi ngân sách hỗ trợ ứng dụng nền tảng số, trí tuệ nhân tạo.

- Kinh tế - xã hội:

+Kinh tế: Nâng cao năng suất, giảm chi phí quản trị và tăng hiệu quả điều hành.
+ Xã hội: Tạo động lực chuyển đổi số đồng bộ, hình thành đội ngũ nhân lực số tại địa phương.

- Kỹ thuật: Tăng khả năng hội nhập kinh tế số và chuỗi cung ứng toàn cầu.

7. Chính sách 7: Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo

7.1. Mục tiêu

Hình thành mạng lưới vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo, thúc đẩy thương mại hóa sáng chế, kết nối quỹ đầu tư.

7.2. Giải pháp

- Hỗ trợ 50% kinh phí, tối đa 300 triệu đồng/nhiệm vụ hoặc mô hình.

- Hỗ trợ 100% lệ phí đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích (tối đa 30 triệu đồng/hồ sơ).

7.3. Tác động

- Hệ thống pháp luật: Tăng cường cơ chế bảo hộ Sở hữu trí tuệ cho các kết quả nghiên cứu của khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý để hình thành và duy trì mạng lưới vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo.

- Kinh tế - Xã hội:
+ Kinh tế: Tăng số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp; thu hút nguồn vốn đầu tư.

+ Xã hội: Thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong thanh niên, sinh viên.

+ Khoa học: Gia tăng số lượng sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ.

8. Chính sách 8: Hỗ trợ phát triển hạ tầng và dịch vụ KH&CN cho nông nghiệp công nghệ cao

8.1. Mục tiêu

Phát triển hạ tầng KH&CN cho nông nghiệp công nghệ cao; hỗ trợ ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ số trong sản xuất, truy xuất nguồn gốc.

8.3. Giải pháp

Hỗ trợ 50% tổng kinh phí, tối đa 500 triệu đồng/nhiệm vụ.

8.3. Tác động

- Hệ thống pháp luật: thực hiện các chính sách KH&CN về nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ chuyên sâu.

- Kinh tế - xã hội:

+ Kinh tế: Tăng năng suất, chất lượng nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ.

+ Môi trường: Giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng.

+ Xã hội: Tạo điều kiện chuyển dịch lao động nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp công nghệ cao.


III. Phụ lục

Dự toán kinh phí thực hiện
	TT
	Chính sách hỗ trợ
	Đơn vị tính
	Mức hỗ trợ tối đa/đồng
	Kinh phí khoảng 10 tỷ
	Kinh phí khoảng 20 tỷ

	
	
	
	
	Số lượng
	Thành tiền
	Số lượng
	Thành tiền

	1
	Hỗ trợ đổi mới công nghệ 
	Nhiệm vụ


	2.500.000.000


	1
	2.500.000.000


	2
	5.000.0000.000

	2
	Hỗ trợ dự án chuyển giao công nghệ 
	Dự án


	1.500.000.000


	1
	1.500.000.000


	2
	3.000.000.000

	3
	Hỗ trợ hoàn thiện kết quả nghiên cứu 
	Nhiệm vụ


	2.500.000.000


	1
	2.500.000.000
	2
	5.000.000.000

	4
	Hỗ trợ ứng dụng KH&CN nông thôn 
	Dự án


	2.000.000.000


	1
	2.000.000.000


	2
	4.000.000.000

	5
	Hỗ trợ phát triển thị trường 
	Nhiệm vụ/Tổ chức


	1.500.000.000

15.000.0000 (trong nước)

50.000.000 (ngoài nước)
	1 (trong nước); 1 ngoài nước)
	65.000.000
	1
	1.500.000.000

	6
	Hỗ trợ chuyển đổi số 
	DN/HTX/mô hình

	300.000.000


	2
	600.000.000
	4
	1.200.000.000

	7
	Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp 
	Nhiệm vụ/Mô hình


	300.000.000


	1
	300.000.000
	5
	1.500.000.000

	8
	Hỗ trợ phát triển Hạ tầng KH&CN nông nghiệp 
	Nhiệm vụ


	500.000.000


	1
	500.000.000
	2
	1.000.000.000


- Kinh phí thực hiện (tổng kinh phí của nhiệm vụ/dự án) sẽ lớn hơn rất nhiều (ước tính khoảng 40 - 70 tỷ đồng) do ngân sách chỉ hỗ trợ một phần theo tỷ lệ.

Sở Khoa học và Công nghệ kính trình Báo cáo đánh giá tác động chính sách hỗ trợ chuyển giao ứng dụng, đổi mới công nghệ thiết bị và phát triển thị trường khoa học và công nghệ  trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long./. 

	Nơi nhận:




 

- Các Sở, ngành, đơn vị;

- GĐ, các PGĐ;

- Lưu: VT, KHCN.
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